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 Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân 
quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, chính sách dân tộc trong 
dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Kết quả như sau: 

 I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 

 1. Bối cảnh xây dựng dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải 
đảo (sửa đổi) 

 1.1. Bối cảnh quốc tế 

Trong những năm gần đây, biển và đại dương đang trở thành không gian 
phát triển chiến lược của nhiều quốc gia, đồng thời là đối tượng của các yêu cầu 
quản trị ngày càng chặt chẽ ở phạm vi toàn cầu. Bên cạnh các hoạt động truyền 
thống như hàng hải, khai thác dầu khí, thủy sản và du lịch biển, nhiều ngành kinh 
tế biển mới đang phát triển mạnh như điện gió ngoài khơi, nuôi biển công nghệ 
cao, khai thác và sử dụng nguồn gen biển, lưu trữ các-bon, hạ tầng ngầm dưới 
biển, cáp viễn thông, logistics biển và các công trình đa mục tiêu trên biển. Sự gia 
tăng nhanh chóng các hoạt động khai thác, sử dụng không gian biển đã làm phát 
sinh nhiều xung đột về sử dụng biển giữa các ngành, các quốc gia và các chủ thể 
tham gia khai thác, đòi hỏi các quốc gia phải hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và 
thiết lập cơ chế quản lý thống nhất đối với việc phân bổ, sử dụng và kiểm soát các 
hoạt động trên biển. 

Cùng với đó, ô nhiễm môi trường biển, rác thải nhựa đại dương, sự cố tràn 
dầu, suy thoái hệ sinh thái biển, suy giảm đa dạng sinh học, axit hóa đại dương và 
tác động của biến đổi khí hậu đang trở thành những vấn đề toàn cầu, ảnh hưởng 
trực tiếp đến phát triển bền vững và an ninh biển của các quốc gia. Xu hướng quản 
trị đại dương hiện nay chuyển mạnh từ khai thác sang quản lý tổng hợp, phòng 
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ngừa rủi ro và bảo tồn hệ sinh thái biển; trong đó, các hoạt động có nguy cơ gây 
tác động đến môi trường biển đều được kiểm soát thông qua các cơ chế cấp phép, 
đăng ký, đánh giá tác động và giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Đồng thời, cộng đồng quốc tế đang từng bước hoàn thiện các chuẩn mực 
pháp lý về quản trị đại dương, bảo vệ môi trường biển và sử dụng bền vững tài 
nguyên biển. Bên cạnh các nghĩa vụ đã được quy định trong Công ước của Liên 
hợp quốc về Luật biển năm 1982 về bảo vệ và gìn giữ môi trường biển, kiểm soát 
ô nhiễm và quản lý các hoạt động trong vùng biển thuộc quyền tài phán quốc gia, 
việc thông qua Hiệp định về đa dạng sinh học tại vùng ngoài quyền tài phán quốc 
gia (BBNJ) đã hình thành các yêu cầu mới đối với các quốc gia về quản lý hoạt 
động thu thập nguồn gen biển, chia sẻ thông tin, minh bạch hóa hoạt động nghiên 
cứu khoa học biển, đánh giá tác động môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học biển 
tại khu vực ngoài quyền tài phán quốc gia. Bên cạnh đó, nhiều điều ước quốc tế 
khác về kiểm soát ô nhiễm biển do nhận chìm, nước dằn tàu, ô nhiễm dầu và trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường biển cũng đang được các quốc gia nội luật 
hóa nhằm tăng cường hiệu quả quản trị biển. 

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng các thủ tục hành chính về giao, cho thuê, 
đăng ký sử dụng khu vực biển; cấp phép đối với các hoạt động nhận chìm ở biển, 
thu thập nguồn gen biển và các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển có ý 
nghĩa quan trọng, tạo cơ sở để cơ quan nhà nước kiểm soát các hoạt động có nguy 
cơ tác động đến tài nguyên, môi trường biển, bảo đảm sử dụng hiệu quả không 
gian biển, bảo vệ hệ sinh thái biển, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế của Việt 
Nam, đồng thời tạo môi trường pháp lý minh bạch, ổn định và thuận lợi cho phát 
triển bền vững kinh tế biển. 

1.2. Bối cảnh trong nước 

Việc xây dựng Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) được 
đặt ra trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế phát 
triển đất nước, xác định công tác xây dựng pháp luật là khâu đột phá để khơi thông 
nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước. Nhiều chủ trương, định hướng lớn của Đảng về phát triển bền vững kinh tế 
biển, quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí 
hậu, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phân cấp, 
phân quyền và cải cách thủ tục hành chính đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn 
thiện khuôn khổ pháp luật về biển, hải đảo theo hướng đồng bộ, hiện đại, thống 
nhất và phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đồng thời, việc triển 
khai Quy hoạch không gian biển quốc gia và các chiến lược, nghị quyết của Đảng, 
Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế biển, cùng với yêu cầu nội luật hóa các 
điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đòi hỏi phải xây dựng cơ sở pháp lý 
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đầy đủ để quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên, không gian biển gắn 
với bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia và phát triển bền vững. 

Về mặt thực tiễn, sau gần 10 năm thi hành, Luật Tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo năm 2015 đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập trong khi hệ thống 
pháp luật có liên quan đã được sửa đổi, bổ sung toàn diện, làm phát sinh yêu cầu 
rà soát, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Mặc dù một số 
nội dung của Luật đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025 nhằm xử lý các vướng mắc 
cấp bách về tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính, 
nhưng chưa giải quyết được các vấn đề mang tính nền tảng về quản lý, sử dụng 
không gian biển, quyền sử dụng khu vực biển, phát triển các ngành kinh tế biển 
mới, kiểm soát ô nhiễm, phục hồi hệ sinh thái biển, chuyển đổi số và quản trị biển 
hiện đại. Thực tiễn thi hành cũng cho thấy khuôn khổ pháp lý hiện hành chưa đáp 
ứng yêu cầu quản lý tổng hợp, liên ngành, liên vùng; chưa tạo lập đầy đủ cơ chế 
huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ biển; chưa theo kịp yêu cầu 
phát triển các mô hình kinh tế biển mới và xu hướng quản trị đại dương hiện đại. 
Trong bối cảnh đó, việc xây dựng Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 
(sửa đổi) theo hướng thay thế toàn diện Luật năm 2015 là yêu cầu khách quan, 
cấp thiết nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng, khắc phục các khoảng 
trống và bất cập của pháp luật hiện hành, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản 
lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, góp phần khơi thông nguồn 
lực, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế biển, đồng thời bảo đảm quốc 
phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia 
trên biển. 

 2. Mục đích, yêu cầu đánh giá 

2.1. Mục đích đánh giá 

Việc đánh giá thủ tục hành chính, phân quyền, phân cấp, ứng dụng khoa 
học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới và chính 
sách dân tộc trong dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo nhằm: 

- Xác định đầy đủ các thủ tục hành chính dự kiến trong dự án Luật, làm cơ 
sở cho việc quy định chi tiết tại văn bản dưới luật; 

- Đánh giá mức độ cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của các quy định 
liên quan đến thủ tục hành chính; 

- Đánh giá mức độ cải cách về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà 
nước về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, bảo đảm phù hợp với chủ trương 
của Đảng và Chính phủ; 

- Đánh giá khả năng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
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chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học biển, 
điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, hoạt động khai thác, sử 
dụng không gian biển; 

- Bảo đảm lồng ghép các yêu cầu về bình đẳng giới, chính sách dân tộc 
trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách. 

2.2. Yêu cầu đánh giá 

- Thực hiện rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) dự kiến sẽ ban hành 
mới, TTHC sẽ được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong dự án Luật. Nghiên cứu, 
xem xét về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của TTHC để cân nhắc, lựa 
chọn phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung 
TTHC. 

- Rà soát nội dung dự án Luật, xác định các nội dung phân quyền, phân cấp 
trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt 
động. Việc phân quyền, phân cấp phải bảo đảm rõ chủ thể, nội dung, phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn, công khai theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. 

- Rà soát nội dung dự án Luật, xác định các nội dung liên quan đến vấn đề 
bình đẳng giới, thực hiện chính sách dân tộc, trên cơ sở đó đánh giá, xem xét yêu 
cầu về nội dung và trình tự, thủ tục quy định tại Điều 21 Luật Bình đẳng giới, Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật liên quan về lồng 
ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

- Bảo đảm tính khả thi, đồng bộ trong hệ thống pháp luật và phù hợp với 
đặc thù hoạt động khai thác, sử dụng không gian biển. 

 II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

 1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính 

 Dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo không quy định đầy 
đủ TTHC theo nghĩa hoàn chỉnh gồm 08 bộ phận cấu thành mà chỉ xác định tên 
TTHC và thẩm quyền giải quyết; một số TTHC chỉ quy định về nghĩa vụ thông 
báo thông tin của tổ chức, cá nhân để cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt được 
hoặc một số TTHC là quy trình TTHC nội bộ của cơ quan nhà nước (TTHC về 
thu hồi giấy phép) đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, 
thủ tục. Cách tiếp cận này phù hợp với chủ trương của Đảng về xây dựng pháp 
luật theo hướng quy định khung, phân định rõ thẩm quyền giữa Quốc hội và Chính 
phủ, bảo đảm tính linh hoạt, khả thi và giảm tải quy định hành chính ở cấp luật, 
phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

 1.1. Về số lượng, tình trạng thủ tục hành chính trong dự thảo Luật 
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- Số TTHC quy định tại Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 
2015 là 04 TTHC. 

- Số TTHC dự kiến ban hành mới: 08 TTHC; 

- Số TTHC được bãi bỏ:  0 TTHC. 

Chi tiết theo Phụ lục gửi kèm theo. 

 1.2. Đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp trong dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật 

- So với quy định TTHC được quy định tại Luật Tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo năm 2015, dự thảo Luật bổ sung 08 TTHC mới. Lý do của việc 
tăng số lượng TTHC do dự thảo Luật bổ sung phạm vi điều chỉnh với nhiều chính 
sách mới được bổ sung vào dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 
(sửa đổi) như quản lý và sử dụng không gian biển, nội luật hóa Hiệp định về bảo 
tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển tại các vùng nằm ngoài phạm vi 
quyền tài phán quốc gia… Theo đó, các thủ tục hành chính được bổ sung nhằm 
tạo cơ sở pháp lý để tổ chức, cá nhân thực hiện các quyền trong hoạt động khai 
thác, sử dụng tài nguyên biển, đồng thời bảo đảm công tác quản lý, theo dõi, giám 
sát của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu về quốc phòng, an ninh trên biển. Ngoài ra, 
một số TTHC nhằm thực hiện nghĩa vụ của quốc gia thành viên đối với việc thực 
thi điều ước quốc tế. Việc bổ sung các thủ tục hành chính không nhằm gia tăng 
gánh nặng hành chính mà là hệ quả tất yếu của việc mở rộng phạm vi điều chỉnh 
và bổ sung các cơ chế quản lý mới trong dự thảo Luật. Các thủ tục này được thiết 
kế để tạo căn cứ pháp lý cho tổ chức, cá nhân thực hiện quyền theo quy định của 
pháp luật, đồng thời bảo đảm Nhà nước thực hiện chức năng quản lý, kiểm soát 
hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển, bảo vệ môi trường biển, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên. 

- Hoạt động khai thác, sử dụng khu vực biển không chỉ thuộc phạm vi điều 
chỉnh của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo mà còn được điều chỉnh 
bởi pháp luật khác liên quan (như: thủy sản, năng lượng, hàng hải, đầu tư…); do 
vậy, để thống nhất thực hiện chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính dự thảo 
Luật đã quy định theo hướng các thủ tục hành chính phải bảo đảm sự thống nhất 
về đầu mối, có cơ chế liên thông, phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan có thẩm 
quyền, tránh trường hợp tổ chức, cá nhân phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính 
riêng biệt đối với cùng một nhu cầu đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên biển; góp 
phần hạn chế chồng chéo, trùng lặp trong hệ thống pháp luật, giảm chi phí tuân 
thủ, thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và nâng 
cao hiệu quả quản lý nhà nước. Cụ thể: 
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+ Điều 7 dự thảo Luật quy định cơ chế phối hợp liên ngành, theo đó yêu 
cầu tổ chức thực hiện liên thông, một đầu mối giải quyết các thủ tục hành chính 
có liên quan đến đầu tư, xây dựng, sử dụng khu vực biển, tài nguyên, môi trường, 
hàng hải, thủy sản, năng lượng, quốc phòng, an ninh. Đồng thời, giao Chính phủ 
quy định thực hiện cơ chế điều phối, phối hợp tập trung, liên ngành về quản lý 
tổng hợp tài nguyên, không gian biển; bảo vệ môi trường biển và hải đảo. 

+ Tích hợp các TTHC để tránh trường hợp tổ chức, cá nhân phải lần lượt 
thực hiện nhiều TTHC, như: khi tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động nghiên 
cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam đã được cơ quan nhà nước Việt Nam cấp 
phép thì không phải thực hiện TTHC giao khu vực biển (điểm c khoản 1 Điều 25 
Dự thảo); tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nhận chìm ở biển không phải thực 
hiện TTHC giao khu vực biển, đối với dự án chỉ có hoạt động nạo vét thì không 
phải thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường hoặc đối với dự án, hoạt động 
nạo vét đã đánh giá chất nạo vét theo quy định và đã được cấp phép nhận chìm ở 
biển; trong thời hạn 03 năm kể từ thời điểm được cấp phép nhưng không quá 05 
năm kể từ thời điểm lấy mẫu, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật 
thì không phải thực hiện việc lấy mẫu lại (Điều 69 Dự thảo); khi Nhà nước quyết 
định giao khu vực biển sẽ thực hiện đồng thời với cấp giấy chứng nhận khu vực 
biển (Điều 31 Dự thảo);… 

Các TTHC dự kiến quy định tại dự thảo Luật như sau: 

- Nhóm TTHC về nghiên cứu khoa học biển: gồm 02 TTHC: (i) Cấp, sửa 
đổi, bổ sung, thu hồi văn bản cho phép, chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước 
ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam; chấp thuận, thu 
hồi văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu 
khoa học trong vùng biển Việt Nam (Điều 17 Dự thảo); (ii) Chấp thuận việc công 
bố, chuyển giao thông tin, kết quả nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá nhân nước 
ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam cho bên thứ ba 
(Điều 18 Dự thảo). 

02 TTHC này đã được quy định tại Luật Tài nguyên, môi trường biển và 
hải đảo năm 2015. Việc dự thảo tiếp tục quy định TTHC này nhằm thiết lập cơ 
chế quản lý nhà nước đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học biển có yếu tố 
nước ngoài, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học 
biển với yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, 
quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia trên biển. Nếu không quy định thủ tục cấp 
phép nghiên cứu khoa học biển đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, cơ quan nhà 
nước sẽ không có căn cứ để xem xét, kiểm soát mục đích, phạm vi, nội dung, địa 
điểm và thời gian thực hiện hoạt động nghiên cứu trong vùng biển Việt Nam. Điều 
này có thể làm gia tăng nguy cơ lợi dụng hoạt động nghiên cứu khoa học để thu 
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thập thông tin, dữ liệu về tài nguyên, môi trường, điều kiện tự nhiên hoặc các 
thông tin khác liên quan đến quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia, đồng thời 
không bảo đảm việc thực hiện các quyền của quốc gia ven biển theo Công ước 
của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. 

Đối với TTHC công bố chuyển giao thông tin, kết quả nghiên cứu khoa học 
biển của tổ chức, cá nhân nước ngoài, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải 
đảo năm 2015 đã quy định TTHC này, tuy nhiên, Luật và các văn bản hướng dẫn 
Luật TNMTBHĐ năm 2015 chưa quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện. 
Việc thiết lập 02 TTHC nêu trên không nhằm hạn chế hoạt động nghiên cứu khoa 
học biển mà nhằm tạo lập cơ chế quản lý minh bạch, thống nhất đối với các hoạt 
động nghiên cứu của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong vùng biển Việt Nam; bảo 
đảm cân bằng giữa yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác quốc tế, phát triển 
khoa học, công nghệ biển với yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền 
tài phán quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà 
nước về biển và hải đảo. 

- Nhóm TTHC về sử dụng không gian biển, sử dụng khu vực biển: gồm các 
TTHC (i) Công nhận, giao, sửa đổi, bổ sung, trả lại, thu hồi khu vực biển (điểm a 
khoản 1, khoản 2 Điều 24 Dự thảo), (ii) Cho thuê khu vực biển (điểm b khoản 1, 
khoản 3 Điều 24 Dự thảo), (iii) Đăng ký sử dụng khu vực biển (điểm c khoản 1 
Điều 24 Dự thảo), (iv) Đăng ký biến động (Điều 31 Dự thảo), (v) Chấp thuận việc 
chuyển nhượng, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng khu vực biển (Điều 36 
Dự thảo), (vi) Chuyển mục đích sử dụng khu vực biển (Điều 37 Dự thảo). 

Việc thiết lập các thủ tục này trước hết nhằm xác lập và bảo đảm thực hiện 
đầy đủ quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao hoặc cho thuê 
khu vực biển; tạo cơ sở pháp lý để quyền sử dụng khu vực biển trở thành một loại 
quyền tài sản được quản lý thống nhất, được đăng ký, theo dõi biến động và thực 
hiện các giao dịch theo quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao tính 
ổn định, an toàn pháp lý đối với hoạt động đầu tư, tạo điều kiện để các chủ thể 
yên tâm đầu tư dài hạn, huy động vốn, tiếp cận tín dụng và khai thác hiệu quả 
nguồn lực từ biển. Đồng thời, việc quy định các thủ tục hành chính nêu trên góp 
phần bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng giữa các chủ thể sử dụng 
khu vực biển, khắc phục khoảng trống pháp lý hiện nay khi nhiều hoạt động đầu 
tư trên biển, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi, nuôi biển 
công nghệ cao, cảng biển, logistics và các ngành kinh tế biển mới, đòi hỏi phải có 
cơ chế xác lập, đăng ký và quản lý quyền sử dụng khu vực biển tương tự như các 
loại tài sản, quyền sử dụng tài nguyên khác. Đây cũng là cơ sở để Nhà nước quản 
lý thống nhất việc phân bổ, điều chỉnh và sử dụng không gian biển phù hợp với 
Quy hoạch không gian biển quốc gia, bảo đảm sử dụng hiệu quả, đa mục tiêu và 
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bền vững tài nguyên biển. Bên cạnh đó, việc quy định thủ tục chấp thuận cho tổ 
chức, cá nhân Việt Nam chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng 
khu vực biển cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm soát các hoạt động có yếu tố nước 
ngoài tại vùng biển Việt Nam. Thông qua cơ chế xem xét, chấp thuận của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền, Nhà nước có điều kiện đánh giá tác động của giao dịch 
đối với quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc 
gia, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế biển và các quy 
định của pháp luật về đầu tư, quốc phòng, an ninh và pháp luật có liên quan. Đồng 
thời, thủ tục này cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phòng ngừa 
các nguy cơ phát sinh từ việc chuyển dịch quyền sử dụng khu vực biển cho các 
chủ thể có yếu tố nước ngoài, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu thu hút đầu tư với 
yêu cầu bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển. 

- Đối với TTHC “cấp phép cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với mô hình, 
công nghệ biển” (Điều 44 Dự thảo) 

Việc quy định TTHC này tại dự thảo Luật không nhằm tạo thêm rào cản 
hành chính đối với hoạt động đổi mới sáng tạo mà là công cụ để Nhà nước quản 
lý rủi ro đối với việc thử nghiệm các mô hình, công nghệ biển mới trong phạm vi, 
thời gian và điều kiện được kiểm soát. Đây là cơ sở để sau quá trình thử nghiệm, 
cơ quan nhà nước đánh giá hiệu quả, mức độ an toàn của mô hình, công nghệ 
trước khi xem xét nhân rộng hoặc áp dụng chính thức, góp phần hoàn thiện thể 
chế, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực 
biển theo hướng an toàn và bền vững. Dự thảo Luật chỉ quy định tên TTHC, trình 
tự, thủ tục để thực hiện TTHC trên sẽ thực hiện theo quy định của Luật Khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

- Nhóm TTHC về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo: gồm các 
TTHC (i) Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (Điều 69 Dự thảo) (ii) Thông báo cho 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện hoạt động thu thập nguồn 
gen tại khu vực biển ngoài quyền tài phán quốc gia (Điều 72) và (iii) Đánh giá tác 
động môi trường đối với hoạt động tại khu vực ngoài quyền tài phán quốc gia 
Điều 73).Việc quy định các TTHC trên nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản 
lý nhà nước đối với các hoạt động có nguy cơ tác động đến môi trường biển, bảo 
đảm khai thác, sử dụng tài nguyên biển gắn với bảo vệ hệ sinh thái biển và thực 
hiện đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Đối với thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển. Đây là thủ tục đã được quy 
định và thực hiện ổn định theo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 
2015. Việc tiếp tục duy trì thủ tục này là cần thiết nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt 
động nhận chìm vật, chất xuống biển, bảo đảm việc nhận chìm chỉ được thực hiện 
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đối với các trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, phù 
hợp với quy hoạch, khả năng chịu tải của môi trường biển và các yêu cầu về bảo 
vệ hệ sinh thái biển. Thủ tục cấp phép là công cụ quan trọng để cơ quan nhà nước 
xem xét, đánh giá tác động môi trường, lựa chọn vị trí, khối lượng, thành phần vật 
chất nhận chìm và áp dụng các biện pháp quản lý, giám sát trong suốt quá trình 
thực hiện, qua đó góp phần phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, bảo 
vệ đa dạng sinh học và sử dụng bền vững tài nguyên biển. Đồng thời, việc tiếp 
tục quy định thủ tục này cũng nhằm thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam theo 
Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 về bảo vệ và gìn giữ môi 
trường biển, kiểm soát các hoạt động nhận chìm và ngăn ngừa ô nhiễm từ các hoạt 
động của con người. 

Đối với TTHC thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi 
thực hiện hoạt động thu thập nguồn gen tại khu vực biển ngoài quyền tài phán 
quốc gia. 

Việc quy định tổ chức, cá nhân phải thực hiện thủ tục thông báo trước khi 
thực hiện hoạt động thu thập nguồn gen giúp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
theo dõi, tổng hợp thông tin, phục vụ chia sẻ dữ liệu, bảo đảm tính minh bạch, 
trách nhiệm giải trình và thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam. TTHC này 
được thiết kế theo hướng đơn giản nhất, không phát sinh cơ chế cấp phép, chấp 
thuận của cơ quan nhà nước, không hạn chế quyền nghiên cứu khoa học biển của 
tổ chức, cá nhân. 

- Đối với TTHC đánh giá tác động phục vụ hoạt động thu thập nguồn gen 
ở khu vực biển ngoài quyền tài phán quốc gia. 

Việc quy định riêng trình tự, thủ tục đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 
đối với hoạt động thu thập nguồn gen biển ở khu vực ngoài quyền tài phán quốc 
gia là cần thiết nhằm nội luật hóa đầy đủ các nghĩa vụ của Việt Nam theo Hiệp 
định BBNJ, đồng thời khắc phục khoảng trống của pháp luật hiện hành đối với 
các hoạt động do tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện tại khu vực ngoài quyền 
tài phán quốc gia. 

Qua rà soát Điều 73 của dự thảo Luật, đối chiếu với các Điều 27 đến Điều 
39 thuộc Phần IV Hiệp định BBNJ và các quy định về ĐTM của Luật Bảo vệ môi 
trường. Kết quả cho thấy việc quy định thủ tục ĐTM riêng đối với hoạt động tại 
vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia là cần thiết, không trùng lặp với thủ tục 
ĐTM theo pháp luật về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, về phạm vi và đối tượng áp dụng, khoản 1 Điều 73 dự thảo Luật 
chỉ yêu cầu “tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện hoạt động tại vùng biển ngoài 
quyền tài phán quốc gia có khả năng gây ô nhiễm đáng kể hoặc gây tác động bất 
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lợi đáng kể đến môi trường biển, hệ sinh thái biển hoặc đa dạng sinh học biển” 
phải thực hiện ĐTM. Quy định này không áp dụng đối với mọi hoạt động tại vùng 
biển ngoài quyền tài phán quốc gia mà chỉ áp dụng khi hoạt động đạt ngưỡng tác 
động đáng kể. 

Đối tượng điều chỉnh của Hiệp định BBNJ là “hoạt động dự kiến thuộc 
quyền tài phán hoặc quyền kiểm soát” của quốc gia thành viên được thực hiện tại 
vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia. Khái niệm này rộng hơn đối tượng “dự 
án đầu tư” thuộc nhóm I, nhóm II theo Luật Bảo vệ môi trường, có thể bao gồm 
hoạt động nghiên cứu, khảo sát, thử nghiệm, khai thác và hoạt động khác do tổ 
chức, cá nhân Việt Nam thực hiện hoặc chịu sự kiểm soát của Việt Nam. Pháp 
luật về bảo vệ môi trường hiện hành chưa có quy trình ĐTM dành riêng cho các 
hoạt động này. 

Thứ hai, Điều 73 dự thảo Luật đã phân định rõ hai trường hợp áp dụng pháp 
luật. Đối với hoạt động được thực hiện tại vùng biển ngoài quyền tài phán quốc 
gia, áp dụng quy định tại Điều 73 và các yêu cầu của Hiệp định BBNJ. Đối với 
“hoạt động được thực hiện trong vùng biển thuộc quyền chủ quyền, quyền tài 
phán của Việt Nam có khả năng gây tác động đến môi trường biển tại vùng biển 
ngoài quyền tài phán quốc gia”, đoạn 2 khoản 1 Điều 73 quy định việc ĐTM tiếp 
tục được thực hiện theo pháp luật về bảo vệ môi trường. Cách quy định này bảo 
đảm không thiết lập thêm một thủ tục ĐTM đối với dự án thuộc phạm vi điều 
chỉnh của Luật Bảo vệ môi trường. 

Thứ ba, về tiêu chí xác định hoạt động phải thực hiện ĐTM, khoản 2 Điều 
73 quy định căn cứ vào “tính chất, quy mô, phạm vi, thời gian thực hiện, địa điểm, 
công nghệ sử dụng, đặc điểm của hệ sinh thái biển tại khu vực thực hiện hoạt 
động, mức độ và khả năng xảy ra tác động bất lợi” và các yếu tố khoa học, sinh 
thái có liên quan. Đây là các tiêu chí đặc thù để sàng lọc hoạt động tại vùng biển 
ngoài quyền tài phán quốc gia, nơi không thể phân loại đơn thuần theo nhóm dự 
án, diện tích sử dụng đất, công suất hoặc loại hình sản xuất như đối với dự án đầu 
tư trong nước. 

Việc quy định các tiêu chí tại khoản 2 nhằm giới hạn đối tượng phải thực 
hiện ĐTM, không giao Chính phủ tự mở rộng phạm vi áp dụng. Chính phủ chỉ 
quy định chi tiết ngưỡng kỹ thuật, phương pháp đánh giá và cách thức áp dụng 
các tiêu chí đã được Quốc hội xác định tại Luật. 

Thứ tư, về nguyên tắc đánh giá, khoản 3 Điều 73 dự thảo Luật yêu cầu việc 
ĐTM phải “bảo đảm nguyên tắc thận trọng, dựa trên cách tiếp cận hệ sinh thái, sử 
dụng thông tin khoa học tốt nhất hiện có, công khai, minh bạch”. Đây là những 
yêu cầu đặc thù của quản trị đa dạng sinh học biển tại vùng biển ngoài quyền tài 
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phán quốc gia, trong đó cần xem xét tác động tích lũy, tác động có thể lan truyền 
vào vùng biển thuộc quyền tài phán quốc gia, mức độ không chắc chắn của thông 
tin khoa học và các phương án thay thế hợp lý cho hoạt động dự kiến. 

Thứ năm, quy trình ĐTM theo BBNJ không chỉ gồm việc lập, thẩm định 
báo cáo mà còn bao gồm sàng lọc; xác định phạm vi; đánh giá tác động; xác định 
biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và quản lý; thông báo, tham vấn công khai; 
công bố báo cáo; quyết định cho phép hoạt động; giám sát; báo cáo và rà soát sau 
khi hoạt động được cho phép. BBNJ còn yêu cầu cung cấp thông tin thông qua 
Cơ chế Chia sẻ thông tin; tiếp nhận, xem xét ý kiến của các quốc gia có khả năng 
bị ảnh hưởng, tổ chức quốc tế, cộng đồng khoa học và các bên liên quan. Các nội 
dung này chưa được quy định đầy đủ trong quy trình ĐTM áp dụng cho dự án đầu 
tư theo Luật Bảo vệ môi trường. 

Thứ sáu, về trách nhiệm sau ĐTM, khoản 4 Điều 73 dự thảo Luật quy định 
tổ chức, cá nhân phải thực hiện các biện pháp “phòng ngừa, giảm thiểu, giám sát 
và khắc phục tác động bất lợi” theo kết quả đánh giá. Quy định này tạo cơ sở để 
tiếp tục theo dõi hoạt động sau khi được phép triển khai, yêu cầu báo cáo kết quả 
giám sát và rà soát lại quyết định khi phát sinh tác động bất lợi đáng kể không 
được dự báo trước hoặc khi chủ thể vi phạm điều kiện thực hiện. 

Thứ bảy, về thẩm quyền, theo Hiệp định BBNJ, quốc gia có quyền tài phán 
hoặc kiểm soát đối với hoạt động dự kiến chịu trách nhiệm xác định hoạt động có 
được tiến hành hay không. Vì vậy, thủ tục tại Điều 73 phải được thực hiện ở cấp 
trung ương, có một cơ quan đầu mối quốc gia để tổ chức sàng lọc, đánh giá, tham 
vấn, công khai thông tin, phối hợp quốc tế, tham mưu quyết định và giám sát. Cơ 
chế phân định thẩm quyền giữa trung ương và địa phương theo Luật Bảo vệ môi 
trường không thể áp dụng nguyên trạng đối với hoạt động tại vùng biển ngoài 
quyền tài phán quốc gia. 

Khoản 5 Điều 73 giao Chính phủ quy định chi tiết “tiêu chí xác định hoạt 
động phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; nội dung, trình tự, thủ tục, 
thẩm quyền đánh giá tác động môi trường; việc công khai thông tin, tham vấn, 
giám sát, báo cáo, việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan”. Việc 
giao Chính phủ quy định chi tiết là cần thiết để cụ thể hóa quy trình kỹ thuật, cơ 
chế phối hợp và nghĩa vụ quốc tế; không nhằm mở rộng đối tượng hoặc đặt thêm 
thủ tục ngoài phạm vi khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

Như vậy, Điều 73 không mở rộng thủ tục ĐTM đối với các dự án thuộc 
phạm vi điều chỉnh của Luật Bảo vệ môi trường, mà bổ sung khoảng trống pháp 
lý đối với hoạt động do tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện tại vùng biển ngoài 
quyền tài phán quốc gia. Việc quy định riêng bảo đảm Việt Nam có đầy đủ cơ sở 
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pháp lý để kiểm soát hoạt động thuộc quyền tài phán hoặc quyền kiểm soát của 
mình và thực hiện trách nhiệm quốc gia thành viên theo Hiệp định BBNJ. 

Ngoài ra, dự thảo Luật còn quy định một số thủ tục dân sự phát sinh giữa 
tổ chức, cá nhân với nhau (thủ tục cho thuê, chuyển nhượng, góp vốn, thế chấp 
quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển). Những thủ tục 
trên đây dự thảo Luật không quy định trình tự, thủ tục mà tổ chức, cá nhân thực 
hiện giao dịch theo quy định của pháp luật dân sự. 

1.3. Về chi phí tuân thủ 

Việc đánh giá chi phí tuân thủ đối với các TTHC và các yếu tố cấu thành 
TTHC sẽ được thực hiện trong quá trình xây dựng các văn bản quy định chi tiết, 
bảo đảm phù hợp với thực tiễn quản lý và yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Số 
lượng và tên gọi thủ tục hành chính có thể được tiếp tục rà soát để bãi bỏ, sửa đổi, 
bổ sung và hoàn thiện trong quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật. 

2. Việc phân quyền, phân cấp 

 Trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành và định hướng đổi mới công tác 
quản lý nhà nước, dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) 
đã có những sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền và 
giao quyền, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm tính linh hoạt 
trong tổ chức thực hiện, phù hợp với chủ trương của Đảng và Chính phủ về cải 
cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 

 Thứ nhất, dự thảo Luật xác định rõ nguyên tắc phân định thẩm quyền giữa 
các cấp, theo đó: Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước thống nhất và 
ban hành quy định chi tiết; Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện quản lý nhà 
nước chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài  nguyên, bảo vệ môi trường 
biển và hải đảo; Cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các cơ quan chuyên môn thuộc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường 21 tỉnh, thành phố có biển và các xã, phường, đặc 
khu có biển giải quyết các thủ tục hành chính và nhiệm vụ chuyên môn. 

 Thứ hai, dự thảo thiết lập cơ chế tổ chức thực hiện theo hướng rõ trách 
nhiệm giữa các cấp quản lý, giảm chồng chéo trong thực thi nhiệm vụ; trong đó 
cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương tập trung vào xây dựng chính sách, ban 
hành quy định và kiểm tra, giám sát; các cơ quan trực thuộc và địa phương trực 
tiếp tổ chức thực hiện. 

 Thứ ba, việc phân cấp, phân quyền được thực hiện thống nhất trong tất cả 
các TTHC được quy định tại dự thảo Luật. Theo đó, thẩm quyền giải quyết TTHC, 
phạm vi ranh giới trên biển được xác định để phân cấp, phân quyền theo hướng 
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thống nhất, Trung ương sẽ giải quyết TTHC đối với những trường hợp đề nghị sử 
dụng khu vực biển có phạm vi nằm ngoài ranh giới quản lý hành chính trên biển, 
cấp tỉnh sẽ giải quyết TTHC đối với những trường hợp nằm trong ranh giới quản 
lý hành chính trên biển của địa phương mình. Việc quy định thẩm quyền giải 
quyết TTHC theo dự thảo Luật sẽ vừa đảm bảo thống nhất  vừa tăng tính chủ động 
cho cơ quan thực thi, vừa duy trì cơ chế kiểm tra, giám sát thống nhất. 

 Nhìn chung, dự thảo Luật chuyển mạnh từ mô hình quản lý tập trung sang 
mô hình phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát, góp phần nâng cao hiệu quả 
quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá 
nhân trong hoạt động nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo, hoạt động khai thác, sử dụng không gian biển.  

 3. Việc bảo đảm bình đẳng giới 

 Việc xây dựng dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa 
đổi) bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc về bình đẳng giới theo quy định của pháp 
luật, không phân biệt đối xử về giới trong việc tham gia, thực hiện và thụ hưởng 
các quyền, nghĩa vụ liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản 
tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, hoạt động khai thác, sử dụng không gian 
biển. 

Về nội dung, các quy định của dự thảo Luật được thiết kế theo hướng trung 
tính về giới, áp dụng chung đối với mọi tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động 
khai thác sử dụng tài nguyên biển, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Dự thảo 
không đặt ra các điều kiện, tiêu chuẩn hoặc hạn chế mang tính phân biệt giới, 
đồng thời bảo đảm cơ hội tiếp cận bình đẳng đối với các nguồn lực, dịch vụ và 
thủ tục hành chính. 

Bên cạnh đó, các quy định về sử dụng khu vực biển, quyền tiếp cận của 
người dân với biển… được xây dựng theo hướng bảo đảm quyền và lợi ích hợp 
pháp của người lao động, phù hợp với các nguyên tắc về bình đẳng giới và bảo vệ 
lao động, trong đó có lao động nữ. 

Về các yếu tố ảnh hưởng, trong quá trình triển khai thi hành Luật, vấn đề 
bình đẳng giới cũng có thể chịu sự tác động theo hướng lao động nam sẽ chiếm 
ưu thế hơn lao động nữ do đặc thù hoạt động tại biển và hải đảo, đòi hỏi cần thể 
lực, sức khỏe. Tuy nhiên, các yếu tố này mang tính đặc thù nghề nghiệp, không 
xuất phát từ quy định pháp luật. 

Về cơ bản, dự thảo Luật không phát sinh vấn đề về bất bình đẳng giới; đồng 
thời góp phần bảo đảm thực hiện các nguyên tắc bình đẳng giới trong lĩnh vực 
biển và hải đảo, phù hợp với quy định của pháp luật về bình đẳng giới và các 
chính sách của Nhà nước. 
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4. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số 

Về xây dựng dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) 
đáp ứng đối với việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và chuyển 
đổi số, hiện nay đã triển khai các nền tảng như hệ thống Cổng dịch vụ công quốc 
gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường để giải quyết các TTHC lĩnh vực biển và hải đảo. 

Ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác 
để xây dựng, duy trì và nâng cấp cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải 
đảo; hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu số thống nhất, đồng bộ, liên thông với cơ 
sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan. 

Khuyến khích doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu khoa học biển, điều 
tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo, khai thác, sử dụng tài nguyên 
biển, bảo vệ môi trường biển… tham gia cung cấp, cập nhật dữ liệu theo chuẩn 
thống nhất; hỗ trợ tiếp cận công nghệ, nền tảng số, tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ 
việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống quản lý nhà nước; 

Đẩy mạnh ứng dụng cơ sở dữ liệu trong công tác quản lý, giám sát, điều 
hành hoạt động quản lý nhà nước về tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển 
và hải đảo; Sử dụng dữ liệu làm căn cứ xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính 
sách phát triển tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo hướng xanh, thông 
minh và bền vững. 

 5. Việc thực hiện chính sách dân tộc 

 Việc xây dựng dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa 
đổi) bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc của pháp luật về chính sách dân tộc, góp 
phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các dân tộc, không phân biệt đối xử, 
bảo đảm bình đẳng giữa các dân tộc trong tiếp cận và thụ hưởng các chính sách, 
pháp luật trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, không gian biển, bảo vệ môi 
trường biển và hải đảo. 

Về nội dung, các quy định của dự thảo Luật được xây dựng theo hướng áp 
dụng thống nhất đối với mọi tổ chức, cá nhân, không phân biệt thành phần dân 
tộc; bảo đảm cơ hội bình đẳng trong tham gia hoạt động khai thác, sử dụng tài 
nguyên biển, nghiên cứu khoa học biển, điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường 
biển và hải đảo, tiếp cận dịch vụ và thực hiện thủ tục hành chính. Các quy định về 
quyền tiếp cận của người dân với biển, chính sách cho thuê khu vực biển ngắn 
hạn, giao khu vực biển không thu tiền cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy 
sản… góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 
khu vực là các cư dân, cộng đồng dân cư có hoạt động bám biển tại các vùng biển 
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của Việt Nam. 

Dự thảo Luật không có quy định riêng biệt liên quan đến chính sách dân 
tộc; tuy nhiên, thông qua việc hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, 
phân cấp, phân quyền cho địa phương, đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý 
nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, trong đó có đồng bào dân 
tộc thiểu số, trong việc tiếp cận và thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định 
pháp luật. 

Về các yếu tố ảnh hưởng, việc triển khai thi hành Luật có thể chịu tác động 
bởi điều kiện kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, trình độ dân trí và khả năng tiếp 
cận thông tin của người dân tại một số vùng biển xa, hải đảo. Tuy nhiên, các yếu 
tố này mang tính khách quan, không xuất phát từ quy định của dự thảo Luật. 

 Nhìn chung, dự thảo Luật không phát sinh vấn đề về chính sách dân tộc; 
đồng thời góp phần bảo đảm thực hiện nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc, hỗ 
trợ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phù hợp với 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Trên đây là bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, 
bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự án Luật Tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi)./. 



16 
 

Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ THẢO LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 

(SỬA ĐỔI) 

STT Tên TTHC Ghi chú 

Dự kiến số lượng TTHC lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo giữ nguyên so với quy 
định hiện hành (04 TTHC) 

1 Nhóm TTHC cấp phép nghiên cứu, chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên 
cứu trong vùng biển Việt Nam; bao gồm các TTHC:  
(i) Cấp, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ, thu hồi cấp1 phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt 
Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. 
(ii) Chấp thuận, thu hồi văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên 
cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam 

Điều 17 

2 Chấp thuận việc công bố, chuyển giao thông tin, kết quả nghiên cứu khoa học của tổ chức, cá 
nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam cho bên thứ ba Điều 18 

3 Nhóm TTHC cấp giấy phép nhận chìm ở biển; bao gồm các TTHC: cấp, sửa đổi, bổ sung, cho 
phép trả lại, thu hồi2 Giấy phép nhận chìm ở biển Điều 69 

4 Nhóm TTHC giao khu vực biển, bao gồm các TTHC: công nhận khu vực biển; giao, sửa đổi, bổ 
sung, trả lại, thu hồi3 khu vực biển Điều 24 

 
1 Thủ tục đình chỉ, thu hồi cấp phép nghiên cứu khoa học là TTHC nội bộ 
2 TTHC thu hồi giấy phép nhận chìm là TTHC nội bộ. 
3 TTHC thu hồi khu vực biển là TTHC nội bộ. 



17 
 

Dự kiến số lượng TTHC lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo dự kiến ban hành mới 

1 Cho thuê khu vực biển Điều 24 

2 Đăng ký sử dụng khu vực biển Điều 24 

3 Đăng ký biển động khu vực biển Điều 31 

4 Chấp thuận việc chuyển nhượng, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng khu vực biển Điều 36 

5 Chuyển mục đích sử dụng khu vực biển Điều 37 

6 Cấp phép cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với mô hình, công nghệ biển mới Điều 44 

7 Thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện hoạt động thu thập nguồn 
gen Điều 72 

8 Đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động tại khu vực ngoài quyền tài phán quốc gia Điều 73 
 


